
Vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước thực hiện 

  
  Tỷ đồng 2 tháng năm 2 tháng năm  

 Thực hiện Ước tính  Cộng dồn 2011 so với 2011 so với 

  tháng 01 tháng 02 2 tháng kế hoạch cùng kỳ 

  năm 2011 năm 2011 năm 2011 năm 2011(%) năm 2010 (%) 

       

TỔNG SỐ 13605 10934 24539 13.9 120,7 
Phân theo cấp quản lý 

     
 

Trung ương 3183 2479 5662 13,5 115,6 

 
Địa phương 10422 8455 18877 14,0 122,3 

Một số Bộ 
     

 
Bộ Công thương 260 204 464 11,4 114,9 

 
Bộ Xây dựng 61 48 109 11,1 115,5 

 
Bộ NN và PTNT 165 124 289 7,9 109,8 

 
Bộ Giao thông Vận tải 520 402 922 12,5 121,5 

 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 58 43 101 11,2 112,5 

 
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 38 29 67 12,0 113,9 

 
Bộ Y tế 72 62 134 14,9 110,0 

Một số địa phương 
     

 
Hà Nội 1023 496 1519 7,6 109,4 

 
Lào Cai 127 64 191 13,1 127,6 

 
Sơn La 36 29 65 5,8 94,2 

 
Quảng Ninh 165 141 306 15,1 68,6 

 
Vĩnh Phúc 200 155 355 13,0 83,2 

 
Hải Phòng 155 154 309 16,1 120,6 

 
Hưng Yên 79 56 135 10,2 126,2 

 
Thanh Hoá 400 310 710 14,6 122,4 

 
Hà Tĩnh 122 108 230 9,4 124,2 

 
Thừa Thiên - Huế 297 337 634 23,1 117,0 

 
Đà Nẵng 416 407 823 24,0 114,5 

 
Quảng Ngãi 130 133 263 6,4 115,3 

 
Khánh Hoà 104 87 191 7,3 148,7 

 
Ninh Thuận 30 35 65 3,7 108,2 

 
Đắk Lắk 118 104 222 12,9 137,0 

 
Lâm Đồng 76 60 136 11,3 94,4 

 
Bình Dương 140 115 255 7,7 139,5 

 
Đồng Nai 171 140 311 13,6 106,3 

 
Bà Rịa - Vũng Tàu 250 260 510 15,7 106,4 

 
TP. Hồ Chí Minh 635 477 1112 8,4 114,7 

 
Long An 128 141 269 13,3 149,3 

 
Tiền Giang 92 87 179 10,2 131,7 

 
Cần Thơ 121 165 286 12,6 101,6 

 
Hậu Giang 198 230 428 26,4 142,2 

              
 


